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KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

          NĂM HỌC: 2021 - 2022
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
Kiểm tra đọc thành tiếng (3,0 điểm)

(Giáo viên chuẩn bị đề, tổ chức cho học sinh bốc thăm khi kiểm tra)
	Đề số 1: Ông Trạng thả diều (SGK Tiếng Việt 4 tập 1, trang 104)
+ Đọc đoạn: “Lên sáu tuổi... vẫn có thì giờ chơi diều”
Câu hỏi: Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền ?
Trả lời: Nguyễn Hiền học đến đâu hiểu ngay đến đấy, trí  nhớ lạ thường. Có hôm chú học thuộc đến hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều.
+ Đọc đoạn “Thế rồi vua mở khoa thi... trẻ nhất của nước Nam ta”

Câu hỏi: Vì sao chú bé Hiền được gọi là “Ông Trạng thả diều” ?
Trả lời: Vì Hiền đỗ Trạng nguyên ở tuổi 13, khi vẫn còn là một chú bé ham thích chơi diều.


	Đề số 2: Người tìm đường lên các vì sao (SGK Tiếng Việt 4 tập 1, trang 125)
+ Đọc đoạn “ Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki... mà vẫn bay được”
Câu hỏi: Xi-ôn-cốp-xki mơ ước điều gì ?
Trả lời: Xi-ôn-cốp-xki từ nhỏ đã mơ ước được bay lên bầu trời.

+ Đọc đoạn “Đúng là quanh năm... bay tới các vì sao”
         Câu hỏi: Xi-ôn-cốp-xki kiên trì thực hiện ước mơ của mình như thế nào?
   
Trả lời: Ông sông rất kham khổ để dành dụm tiền mua sách vở và dụng cụ thí nghiệm. Sa hoàng không ủng hộ phát minh về khí cầu bay bằng kim loại của ông nhưng ông không nản chí. Ông đã kiên trì nghiên cứu và thiết kế thành công tên lửa nhiều tầng, trở thành phương tiện bay tới các vì sao.


	Đề số 3: Chú Đất Nung  (SGK Tiếng Việt 4 tập 1, trang 134)
+ Đọc đoạn: “Tết Trung thu... nặn lúc đi chăn trâu”
Câu hỏi: Cu Chắt có những đồ chơi gì ? Chúng khác nhau như thế nào ?
Trả lời: Cu Chắt có đồ chơi là một chàng kị sĩ cưỡi ngựa rất bảnh, một nàng công chúa ngồi trong lầu son, một chú bé bằng đất.
+ Đọc đoạn: “Còn một mình,... Từ đấy, chú thành Đất Nung”.
Câu hỏi: Vì sao chú bé Đất quyết định trở thành chú Đất Nung ?
           Trả lời: “Vì chú sợ ông Hòn Rấm chê là nhát” hoặc “vì chú muốn xông pha làm nhiều việc có ích.”



	Đề số 4: Bài: Rất nhiều mặt trăng (SGK Tiếng Việt 4 tập 1, trang 163)
+ Đọc đoạn: “Ở vương quốc nọ... đất nước của nhà vua.”

Câu hỏi: Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì ?
Trả lời: Công chúa muốn có mặt trăng và nói là cô sẽ khỏi ngay nếu có được mặt trăng.
+ Đọc đoạn: “Nhà vua buồn lắm... tất nhiên là bằng vàng rồi.”
Câu hỏi: Cách nghĩ của chú hề có gì khác với cách nghĩ của các vị đại thần và các nhà khoa học ?
          Trả lời: Chú hề cho rằng trước hết phải hỏi công chúa xem công chúa nghĩ về mặt trăng như thế nào đã. / Chú hề cho rằng công chúa nghĩ về mặt trăng không giống người lớn./...
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	Họ tên:.........................................................................................
Lớp 4 ............................................................................................
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2021 - 2022
  Môn: Tiếng Việt - Lớp 4


	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên
	Kí nhận

	Đọc thành tiếng
	
	
	

	Đọc hiểu
	
	
	

	Kiến thức tiếng Việt
	
	
	

	Điểm chung phần đọc
	
	
	


I. Đọc thầm bài: "Ông Trạng thả diều" SGK - TV 4 - tập 1
	ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU
          Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.

          Lên sáu tuổi, chú học ông thầy trong làng. Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều.

           Sau vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học. Ban ngày, đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào, chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học. Đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ; còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Bận làm, bận học như thế mà cánh diều của chú vẫn bay cao, tiếng sáo vẫn vi vút tầng mây. Mỗi lần có kì thi ở trường, chú làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ. Bài của chú chữ tốt văn hay, vượt xa các học trò của thầy.

           Thế rồi vua mở khoa thi. Chú bé thả diều đỗ Trạng Nguyên. Ông Trạng khi ấy mới có mười ba tuổi. Đó là Trạng Nguyên trẻ nhất của nước Nam ta.

                                                                                                                              Theo Trinh Đường



II. Khoanh, nối, điền Đ-S vào ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. Lúc nhỏ, Nguyễn Hiền thích chơi trò gì nhất ?
	A. Chơi bi
	 B. Thả diều

	C. Đá bóng
	D. Đá cầu


Câu 2. Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền ?
	A. Học đến đâu hiểu ngay đến đó, có trí nhớ lạ thường.

	B. Có thể thuộc hai mươi trang sách trong một ngày.

	C. Học đến đâu hiểu ngay đến đó, có trí nhớ lạ thường. Cậu có thể thuộc hai mươi trang sách trong một ngày mà vẫn có thì giờ chơi diều.

	D. Có trí nhớ lạ thường. 


Câu 3. Nguyễn Hiền thi đỗ Trạng Nguyên năm bao nhiêu tuổi ?

	A. 13 tuổi
	 B. 14 tuổi
	C. 15 tuổi
	D. 16 tuổi


 Câu 4. Vì sao chú bé Hiền được gọi là “Ông Trạng thả diều” ?
	A. Vì chú bé Hiền nhờ thả diều mà đỗ Trạng nguyên.

	B. Vì Hiền đỗ Trạng nguyên ở tuổi mười ba, khi vẫn còn là một chú bé ham thích chơi diều.

	C. Vì chú bé Hiền tuy ham thích thả diều nhưng vẫn học giỏi.

	D. Vì Hiền thích chơi diều. 


Câu 5. Qua câu chuyện “Ông Trạng thả diều” em rút ra được điều gì cho bản thân mình? 
	

	

	


Câu 6. Em hãy xác định và viết lại các danh từ riêng trong câu sau: “Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền.”
	

	


Câu 7: Điền từ còn thiếu vào câu sau:
Ông Trạng khi ấy mới có mười ba tuổi. Đó là Trạng Nguyên................................... của nước Nam ta.

Câu 8. Em hãy đặt một câu kể “Ai làm gì ?” để nói về hoạt động học tập ?
	

	

	


Câu 9. Hãy kể tên 2 trò chơi dân gian thường được tổ chức ở địa phương em ?
	

	

	


	     TRƯỜNG TH&THCS KIM BON
TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 4 
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KỲ I

             NĂM HỌC 2021 -  2022
                                                      Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
Bài kiểm tra viết
1. Chính tả: Giáo viên đọc cho học sinh viết - Thời gian (15 phút)
	Mùa đông trên rẻo cao
        Mùa đông đã về thực sự rồi. Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương vàng hoe, từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ... Trên những ngọn cơi già nua, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn xơ.

                                                                                  Theo Ma Văn Kháng


2. Tập làm văn: Thời gian (25 phút)
       
Đề bài: Em hãy viết một bài văn miêu tả về đồ dùng học tập hoặc đồ chơi mà em yêu thích nhất./.
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI  KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021- 2022
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
I. Kiểm tra đọc (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng (3,0 điểm)

* Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1,0 điểm
- Đọc sai từ 7 đến 10 tiếng: 0,5 điểm.

- Đọc sai quá 10 tiếng: 0 điểm.

* Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: 0,5 điểm.

- Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,25 điểm.

* Tốc độ đạt yêu cầu (không quá 2 phút): 1,0 điểm.

- Đọc từ trên 3 phút đến 5 phút: 0,5 điểm.

* Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu: 0,5 điểm.

- Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,25 điểm.

2. Đọc hiểu (7,0 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm): A. Thả diều
Câu 2. (0,5 điểm) : C. Học đến đâu hiểu ngay đến đó, có trí nhớ lạ thường. Cậu có thể thuộc hai mươi trang sách trong một ngày mà vẫn có thì giờ chơi diều.
Câu 3. (0,5 điểm): A. 13 tuổi
Câu 4. (0,5 điểm): B. Vì Hiền đỗ Trạng nguyên ở tuổi mười ba, khi vẫn còn là một chú bé ham thích chơi diều.
Câu 5. (1 điểm): Qua câu chuyện ông Trạng thả diều, em biết được mình cần phải cố gắng vươn lên trong học tập, không được bỏ học... (GV chấm tùy vào ý trả lời của học sinh)
Câu 6. (1 điểm): Danh từ riêng: Trần Thái Tông, Nguyễn Hiền

Câu 7. (1 điểm): Ông Trạng khi ấy mới có mười ba tuổi. Đó là Trạng Nguyên trẻ nhất của nước Nam ta.
Câu 8. (1 điểm): 

- Cả lớp đang nghe thầy giảng bài

- Các bạn đang quét lớp
Câu 9. (1 điểm): Trò chơi dân gian thường được tổ chức ở địa phương: Ném Pao, chơi đánh Cù (đánh quay),...
II. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả (2,0 điểm)

Bài viết không mắc quá 7 lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 2,0 điểm.

- Từ lỗi thứ 8 trở lên mỗi lỗi chính tả trong bài (viết sai - lẫn phụ âm đầu, vần, thanh; không viết hoa đúng quy định) trừ 0,1 điểm. 

* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao - khoảng cách - kiểu chữ, hoặc trình bày bẩn… bị trừ 05 điểm toàn bài.

2. Tập làm văn (8,0 điểm)


- Bài viết đảm bảo các yêu cầu sau, được 8,0 điểm:


+ Viết được bài văn có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 10 câu trở lên.


+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng đúng từ, không mắc lỗi chính tả.


+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
+ Có hình ảnh nhân hóa và so sánh, miêu tả đúng theo trình tự.

- Lưu ý: Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 7,5 – 7 – 6,5 – 6 – 5,5 – 5...
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I LỚP 4

Năm học: 2021 - 2022

	Nội dung
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK

	ĐỌC
	1. Đọc thành tiếng: Đọc rành mạch, tương đối lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 80 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc.

- Trả lời được câu hỏi trong nội dung đoạn vừa đọc.
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	3 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 điểm

	
	2. Đọc hiểu văn bản: Hiểu nội dung của bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.
- Nhận xét được nhân vật trong bài đọc;
	Số câu
	2
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	4
	1
	

	
	
	Câu số
	1,3
	
	
	2,4
	
	
	
	5
	
	
	
	
	1,2,3,4,
	5
	

	
	
	Số điểm
	1 điểm
	
	
	1 điểm
	
	
	
	1 điểm
	
	
	
	
	2
điểm
	1 điểm
	

	
	3. Kiến thức TV: Nhận biết được danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn.. Biết đặt câu hỏi. Xác định bộ phận câu đã học. Hiểu nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ.

	Số câu
	
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	4
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	6, 7
	
	
	8
	
	
	9
	
	
	6,7,8,9
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	2 điểm
	
	
	1 điểm
	
	
	1 điểm
	
	
	4
điểm
	

	
	Tổng số câu
	2
	
	
	2
	2
	
	
	2
	
	
	1
	
	4
	5
	

	
	Tổng điểm
	1 điểm
	
	3 điểm
	1 điểm
	2 điểm
	
	
	2 điểm
	
	
	1 điểm
	
	2
điểm
	5
điểm
	3 điểm

	
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	70%
	30%


